      Họ và tên :…………………………
      Lớp :……………….       
                                                    ÔN TẬP

                           
                             Chú ý: Chưa học bài xong chưa đi ngủ
                                         Chưa làm bài đủ chưa đi chơi.
                                        Ở nh à tránh dịch Corona phải lo làm bài.

   Đề 1:

Bài 1: Tính nhẩm.
        14 + 3  – 5 = …….      18 – 7 + 4 = ………          18 - 2 +  3   = ………….
        15 + 4 – 6 = ……..      17 – 4 + 3 = ………          19 – 5  + 4 = ………..
        16 – 4 + 5 = ……..      10 + 6 – 3 = ……..            15 + 3 – 6   = …………
Bài 2: Đặt tính rồi tính: 
     13 + 5           18 – 6            17 – 7              12 + 4            15 + 4            19 – 3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Viết tiếp câu hỏi  để có bài toán:
         Mai có 5 bông hoa, Nga có 4 bông hoa. Hỏi………………………………………
……………………………………………?
Bài 4: 
                                                  a/ Hình vẽ bên có: ………. đoạn thẳng.
                                        b/Hình vẽ bên có …….hình tam giác.

	
                


  Đề 2:
Bài 1 : Tính nhẩm :
        17 + 2 +0    =...             6 + 12 – 5  =...           12 + 4 – 5 = ..             17 – 3 – 2 =  …     
         15 – 5 + 8   =...             13  + 5 – 7 = ...           18 - 4  - 3 =...             12 + 4 + 3 = …
       10 + 7 – 3   = ….            11 + 4 – 3 =  ….        19 – 2 – 4 = ….           15 – 1 – 1 = …
Bài 2  : Nối theo mẫu :
 (
16 - 4
) (
13 + 5
)                                                             
	17

	 (
19 - 6
) (
17 - 3
)18

	 (
15 + 2
) (
13 + 6
)12

	19

	14



Bài 3 : Điền vào ô trống 
 (
19
- 8
+ 3
) (
12
+ 5
- 7
)
      

 (
16
- 5
+ 2
) (
19
- 6
+ 6
)
 (
18
- 7
+ 4
)
 (
18
- 8
+ 2
)

Bài 4: Viết tiếp câu hỏi  để có bài toán:
 Lan có 13 nhãn vở, mẹ mua thêm cho Lan thêm 6 nhãn vở nữa . Hỏi………….
……………………………………………………………?
Bài 5: Đúng ghi đ sai ghi s vào chỗ ….. sau phép tính.
10 + 1 + 2 = 14…..                                 15 + 1 – 3 = 13…..
12 + 3 + 4 = 19….                                  16 + 2 +1 = 18.......
   Đề 3:
Bài 1 : Đặt tính rồi tính :
12 + 4         17- 2        11 + 6        18 – 3       14 – 1       13 + 4        12 + 6
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2. 	Nối các phép tính có giá trị bằng nhau:

Bài 3. 
a) Khoanh vào số lớn nhất: 	 10     ,     19     ,     15     ,     17     ,     18
b) Khoanh vào số bé nhất: 	 11     ,     17     ,     16     ,     14     ,     12
c) Khoanh vào số lớn nhất :   20    ,  18       ,     12       , 17         ,     19
Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm: 
Số liền trước số 14 là: ………                       Số liền sau số 18 là: ………
Số liền trước số 15 là: ………                       Số liền sau số 12 là: ………
Số liền trước số 17 là: ………                       Số liền sau số 16 là: ………
Số liền trước số 19 là: ………                       Số liền sau số 11 là: ………
Bài 5: Điền dấu >, <, =

	2 + 3 + 11
	
	16
	
	13 + 6 - 0
	
	17 - 4

	
	
	
	
	
	
	

	10 + 9 + 0
	
	20 
	
	4 + 14
	
	12 + 6

	
	
	
	
	
	
	

	16 + 3 - 3
	
	17
	
	19 -  6 + 3
	
	18 – 5 + 1

	
	
	
	
	
	
	

	17 – 3 - 1
	
	12
	
	16 – 2 + 2
	
	15 – 1 - 1
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